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Số:  101  /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày  30  tháng  7 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và kéo dài thời gian áp dụng 

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
ban hành kèm theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về giá đất; 
Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây 
dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Công văn số 160/HĐND-VP ngày 09 tháng 7 năm 2024 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương xây dựng Nghị 
quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất giai 
đoạn 2020-2024;

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
608/TTr-STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và 
kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 
năm 2019, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021, 
Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023, Nghị quyết 
03/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương như sau:
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ngày UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban 
hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 
2019, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021, Nghị 
quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023, Nghị quyết 
03/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh UBND tỉnh đã ban hành các Quyết 
định số: 29/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021, Quyết định số 
18/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023, Quyết định số 25/2023/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023;

- Ngày 18/01/2024, Quốc Hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2024. Trong 
đó, tại Điều 159 của Luật Đất đai 2024 các trường hợp sử dụng bảng giá đất đã 
mở rộng rất nhiều so với quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Trong khi đó, từ 
01/8/2024, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm do UBND tỉnh ban hành sẽ không 
còn hiệu lực.

- Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian chờ xây dựng Bảng 
giá đất mới theo quy định của Luật Đất đai 2024, Khoản 1, Điều 257 của Luật 
này đã quy định: ”Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy 
định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2025; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho phù hợp với tình hình 
thực tế về giá đất tại địa phương”.

2. Cơ sở thực tiễn:
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh được xây dựng năm 

2019 và điều chỉnh, bổ sung năm 2021, 2023 tuy nhiên chưa đảm bảo sát với giá 
phổ biến trên thị trường tại thời điểm hiện nay. Ngoài ra, thực tiễn thời gian qua 
cho thấy nhiều khu dân cư, đô thị đã được phê duyệt giá đất cụ thể, đã đủ điều 
kiện chuyển nhượng trên thị trường nhưng chưa được cập nhật vị trí trong bảng 
giá đất; một số vị trí trong bảng giá đất còn có sự nhầm lẫn, bất cập. Vì vậy, cần 
thiết phải sửa đổi, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, ban 
hành trước 01/8/2024 để áp dụng cho phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Mặt khác, Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND 
tỉnh và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực đến hết 31/12/2024. 

Do vậy, căn cứ quy định tại tại khoản 1, Điều 257 Luật Đất đai 2024; 
khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,  việc ban 
hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai 
đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 
24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021, Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023, Nghị quyết số 
18/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 và Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 
13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
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Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương là có cơ sở pháp 
lý và thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Mục đích xây dựng dự thảo văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh giá đất sát với thị trường tại thời điểm hiện nay, 
cập nhật những vị trí còn thiếu, chỉnh sửa những bất cập, kịp thời triển khai áp 
dụng từ 01/8/2024 và kéo dài thời gian áp dụng đến hết 31/12/2025 theo quy 
định của Luật Đất đai năm 2024.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Việc xây dựng Bảng giá đất sửa đổi, bổ sung giai đoạn 2020-2024 phải 

đảm bảo đúng nội dung, phương pháp, trình tự, thủ tục, kịp thời theo quy định 
của pháp luật. 

- Từng bước điều chỉnh đảm bảo giá đất trong bảng giá đất sát với giá đất 
phổ biến trên thị trường, tránh xáo trộn lớn đến đời sống, phát triển kinh tế của 
người dân và doanh nghiệp.

- Cập nhật bổ sung vị trí còn thiếu, điều chỉnh những thay đổi, những 
thiếu sót phát hiện trong quá trình sử dụng bảng giá đất để thuận lợi trong quá 
trình áp dụng thời gian tới, hạn chế việc phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Để triển khai xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 
Công văn số 1657/STNMT-QLĐĐ ngày 21/6/2024 và Công văn số 
1880/STNMT-QLĐĐ ngày 11/7/2024 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường để sửa đổi, bổ 
sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 
giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và ngày 17/7/2024, có Công 
văn 1947/STNMT-QLĐĐ đề nghị đăng tải thông tin dự thảo sửa đổi, bổ sung 
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử 
tỉnh Hải Dương để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh; Công 
văn số 1950/STNMT-QLĐĐ ngày 17/7/2024 xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Công văn số 1951/STNMT-QLĐĐ ngày 17/7/2024 xin ý kiến UBND 
các tỉnh, thành phố lân cận: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thái Bình về mức giá đất tại các vị trí giáp ranh; Công văn số 
1949/STNMT-QLĐĐ gửi các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến Dự thảo 
sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Các ý kiến tham gia đều đồng tình, nhất trí việc ban hành Quy định, nhiều 
ý kiến đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa lại cho phù 
hợp.
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Ngày 23/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 
2004/STNMT-QLĐĐ gửi kèm hồ sơ đến Sở Tư pháp để thẩm định. Ngày 
26/7/2024, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 2031/BC-STP và 2032/BC-STP 
thẩm định với nội dung kết luận dự thảo đủ điều kiện trình UBND tỉnh sau khi 
cơ quan soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung nêu trong Báo cáo thẩm 
định. Sau khi có Báo cáo thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, 
chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 
theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 564/TTr-STNMT ngày 
23/7/2024 trình Hội đồng thẩm định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh, Tờ trình 
số 565/TTr-STNMT ngày 23/7/2024 đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định sửa đổi, 
bổ sung bảng giá đất tỉnh họp sáng 25/7/2024 và ý kiến của các thành viên UBND 
tỉnh tại cuộc họp chiều 25/7/2024, kết quả rà soát của UBND các huyện, thị xã, 
thành phố sau cuộc họp UBND tỉnh, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá 
đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và có Tờ trình số 608/TTr-
STNMT ngày 30/7/2024 đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và kéo dài thời 
gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban 
hành kèm theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO
1. Về bố cục
Dự thảo được xây dựng dưới hình thức Nghị quyết sửa đổi bổ sung, Quyết 

định sửa đổi, bổ sung, gồm 03 điều và Phụ lục kèm theo.
2. Về nội dung
Sửa đổi, bổ sung 07 nội dung sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II- Bảng giá đất ở nông thôn, đất thương mại, dịch 

vụ tại nông thôn; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản tại nông thôn (ngoài Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề);

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III- Bảng giá đất ở tại đô thị; đất thương mại 
dịch vụ tại đô thị; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản tại đô thị (Ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề);

4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV - Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại 
nông thôn (Ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề);

5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục V-Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tại nông thôn (Ngoài khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề);
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6. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục VI- Bảng giá đất thương mại, dịch vụ trong 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề;

7. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII - Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trong khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, làng nghề.

3. Thời điểm thi hành: Kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 
đến hết ngày 31/12/2025.

V. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT KHÁC: Trong quá trình thực hiện, căn cứ quy 
định pháp luật, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chủ động điều 
chỉnh bảng giá đất cho phù hợp tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn tỉnh.

 (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư, Tuấn Anh (30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân 
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